
   UBND TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT UBND Xã, Thị trấn Diện tích
Số tờ

bản đồ
Số thửa San lấp Làm đường Tách Thửa

Quy hoạch

sử dụng đất

I Phường 12

1 Nguyễn Đình Hiệu 500 36 151

Móng đá, đà 

kiềng, tường 

gạch cao 1,5m

Đường bó vỉa 

có diện tích 

245m2

2 Đào Thị Thanh Hà 2100 44 48,49,50

Đã tháo dỡ bó 

vỉa và tháo dỡ 

03 con đường 

trên

Thi công đổ đá 

02 đường nội 

bộ rộng 06m 

dài mỗi đoạn 

100m và 150m

2. Thành phố Bà Rịa

STT UBND xã, Phường
Diện tích Số tờ 

bản đồ
Số thửa San lấp Làm đường Tách thửa

Quy hoạch sử 

dụng đất

I Xã Hòa Long

1

Trần Ngọc Thành và 

Nguyễn Thị Diễm 

Phượng

689,4 29 274 Khu dân cư

2  Nguyễn Thị Xá 28,7 22 689+690+691 Khu dân cư

3

Nguyễn Thị Kim 

(Nguyễn Nam 

Phương)

2903,6 39
165+220+254+2

92
Khu dân cư

4
 Phan Văn Cường và 

Trần Thị Út Thúy
403,8 31 18 Khu dân cư

5
Thái Đăng Trung và 

Nguyễn Thị Mỹ Nhân
257,3 45 277 Khu dân cư

6  Trần Thị Sô 44,7 13 980 Khu dân cư

7 Võ Đình Quang 177,5 35 137 Khu dân cư

8  Lê Thị Trần 298,4 29 884 Khu dân cư

9
Lê Bá Cuộc và Dương 

Thị Dư
458,9 24 1663 Khu dân cư

10  Đặng Tuấn Kiệt 218,8 7 78 Khu dân cư

11

Nguyễn Thị Kim

 (Nguyễn Nam 

Phương)

147,7 43 590 Khu dân cư

12 Ngô Thị Mỹ Thảo 676,5 45 2638 Khu dân cư

13 Nguyễn Hồng Gấm 9968,5 34

865, 866, 867, 

868, 869, 870, 

871, 872,…,930, 

973

Khu dân cư

14 Nguyễn Thị Hạnh 1452,1 37 29 Khu dân cư
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1. Thành phố Vũng Tàu



15 Nguyễn Thanh Sơn 765,9 44

978, 982, 983, 

981, 970, 960, 

952, 980, 977, 

944, 951, 984, 

961, 937, 943, 

936, 969

Khu dân cư

16
Võ Hữu Tâm-Trần Thị 

Tý
758,9 43 54 Khu dân cư

17

Nguyễn Thị Kim

 (Nguyễn Nam 

Phương)

2620,1 36

30, 33, 34, 35, 

36, 48, 26, 27, 

28, 29, 31

Khu dân cư

18 Ngô Thị Mỹ Thảo 104,0 45 2637 Khu dân cư

19 Hoàng Thị Thu Vân 239,7 4 239,7 Khu dân cư

20
Nguyễn Nam Phương 

(Nguyễn Thị Kim)
1138,9 42 967 Khu dân cư

21 Nguyễn Ngọc Anh 54,7 6 102 Khu dân cư

22
Nguyễn Nam Phương 

(Nguyễn Thị Kim)
1532,7 45

2197, 1512, 

2940, 480, 909, 

359, 427, 2198, 

3080

Khu dân cư

23
Nguyễn Nam Phương 

(Nguyễn Thị Kim)
948,8 45 3079 Khu dân cư

24 Nguyễn Hồng Gấm 979,7 34 91, 120 Khu dân cư

II Phường Long Tâm

25 Tạ Văn Ngọc 124,9 12 137 Khu dân cư

26 Phạm Thế Huy 547,6 17 591 Khu dân cư

III Phường Long Hương

27  Lại Thị Kim Sơn 142,9 15 33 Khu dân cư

28
 Nguyễn Văn Thệ và 

Lê Thị Cúc
31,4 17 372 Khu dân cư

STT UBND Xã, Phường Diện Tích
Số tờ 

bản đồ
Số thửa San Lấp Làm đường Tách thửa

Quy hoạch sử 

dụng đất

I Phường Mỹ Xuân

1 Trần Văn Nhĩ 13.703m2 67
915338337 

(1333, 690 mới)

Chưa xây 

nhà(đã cưỡng 

chế phá dỡ 

đường, cột điện)

Bê tông xi 

măng 1.492m2

31 thửa 

(12.211 

m2)

Phần lớn đất ở, 

một phần đất giao 

thông

2 Nguyễn Thị Phương Anh 12.828m2 46(2) 483(308)

(1.876 m2)Xây 

dựng gờ chặn đỗ 

đá mi

Đã dựng trụ 

điện và kéo 

điện(10.952m

2)

22 thửa Đất KCN

3 Bùi Văn Việt 20.968m2 37 222
Đã dựng trụ 

điện và kéo điện

3.714 m2 Bê 

tông xi măng
32 thửa Đất KCN

3. Thị xã Phú Mỹ



4 Bùi Văn Chiến 10.984m2 37 141

Đã dựng trụ 

điện và kéo 

điện(Đang xây 

dựng móng 

nhà)Tự tháo dỡ 

và khôi phục lại 

hiện trạng ban 

đầu

1.396,2 m2 Bê 

tông xi măng
28 thửa Đất KCN

5 Lê Văn Tùy 26.323m2 46 59,441

Đã xây dựng 03 

căn nhà cấp 4 

(Đã dựng trụ 

điện và kéo 

điện)

1.800 m2 Đỗ 

đá mi
30 thửa

Phần lớn đất KCN, 

đất ở và cây hàng 

năm 

6 Văn Huy Thức 14.448m2 46(2)
29,515,602,603(5

85,361,32)

Đã xây dựng 12 

căn nhà cấp 

4(Chủ hộ chưa 

tháo dỡ)

643,5m2 Đỗ 

đá mi 
13 thửa

Phần lớn đất cây 

hàng năm, đất 

KCN

7 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 4.043m2 12(06) 348(103)

Đã dựng trụ 

điện và kéo 

điện, Chưa xây 

nhà

430 m2 Bê 

tông nhựa 
Đất văn hóa

8 Lê Minh Dũng 14.322m2 2 348
Đã dựng trụ 

điện và kéo điện

700 m2 Bê 

tông xi măng
26 thửa Đất KCN

9 Kim Hường 4.300m2 46
452;564;566;409 

, 410,45
Chưa xây nhà

1000m2 

Đường đỗ đá 

04

3 thửa

Phần lớn đất cây 

hàng năm, đất 

KCN

10 Nguyễn Thị Ngọc Yến 10.738 17(13) 251-296(73)
Đã dựng trụ 

điện và kéo điện

1000m2 

Đường đỗ bê 

tông

19 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần đất giáo 

dục và giao thông

11 Tạ Nam Thành 11625,9m2 16 258,277
Đã dựng trụ 

điện và kéo điện
Đường đỗ bê tông 21 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần đất giao 

thông và đất văn 

hóa

12 Nguyễn Văn Lượng 9.714m2 77(15) 228(104)
Đã dựng trụ 

điện và kéo điện

665m2 Đường 

đỗ bê tông
12 thửa

Phần lớn đất văn 

hóa, một phần đất 

sản xuất VLXD 

gốm sứ

13 Nguyễn Thị Tin 7759,5m2 77 87
Đã dựng trụ 

điện và kéo điện

535,1m2 

Đường đỗ Bê 

tông trên thửa 

đất 245

11 thửa
Đất sản xuất 

VLXD gốm sứ

14 Hoàng Xuân Xướng 282 2 846 Xây dựng nhà ở Đất ở, đường QH

15 Đỗ Thị Kim Thu XD nhà ở Cơ sở giáo dục

16 Nguyễn Văn Vưỡng 175 2 321 QH đất ở

II Phường Hắc Dịch

17 Trần Quang Khởi  

(2,1 

ha)Khoảng 

21.000m2 

29 241,252 Chưa xây nhà
4.737m2 

Đường đá bụi 
33 thửa Đất nông nghiệp

18 Trần Bình Định    36(20) 592 (58) Chưa xây nhà
1.000 m2 

Đường đá 
17 thửa Đất ở

19
Trịnh Minh Pháp và 

Phạm Há Múi  

Khoảng 

40.000m2 

(4,0 ha)

14 30, 207, 247 Chưa xây nhà
4.834 m2 

Đường đá
19 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần đất giao 

thông

20 Trần Duy Khải 
Khoảng 

6000m2 
36(20)

(148,319)554-

566 
Chưa xây nhà

718 m2 

Đường đổ đá 
13 thửa Đất ở

21 Nguyễn Văn Thuận  

Khoảng 

15.000m2(

1,5 ha) 

19 167,172 Chưa xây nhà

Khoảng 3.040 

m2 Đường đổ 

đá mi

22 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần đất cây 

lâu năm

22 Trần Thị Thư         

Khoảng 

20.000(2,0 

ha)

35 190-229 Chưa xây nhà

Khoảng 2.000 

m2 Đường đổ 

đá mi

39 thửa

Phần lớn đất cây 

lâu năm, một phần 

đất ở 

23 Trần Thanh Phú

Khoảng 

22.000m2(

2,2 ha)

35(19) 277-311(108) Chưa xây nhà

Khoảng 2.000 

m2 Đường đổ 

đá bụi

35 thửa

Phần lớn đất cây 

lâu năm, một phần 

đất ở 

24 Phan Văn Đạt        
Khoảng 

6.200m2
45 05,57-60 Chưa xây nhà

800 m2 đường 

đất
43 thửa Đất ở



25 Nguyễn Viết Bùi           
Khoảng 

17.000 m2
61 175 Chưa xây nhà

1.474 m2 

đường đá
29 thửa

Phần lớn đất cây 

lâu năm, một phần 

đất ở

26 Nguyễn Viết Việt

Khoảng 

32.000 m2 

(3,2 ha)

58 178,179 Chưa xây nhà

Khoảng 2.700 

m2 Đường đổ 

đá 1-2

34 thửa Đất nông nghiệp

27
Nguyễn Thị Yến          

(Nguyễn Viết Bùi)

Khoảng 

10.000 

m2(1,0 ha) 

58 113 Chưa xây nhà

Khoảng 700 

m2 Đường đổ 

đá 1-2

8 thửa Đất nông nghiệp

28 Hồ Văn Phong      

Khoảng 

30.000 m2 

(3,0 ha)

58 104 Chưa xây nhà

 Khoảng 

1.645m2 

Đường đổ đá 1-

2

45 thửa Đất nông nghiệp

29 Ngô Viết Đoàn    

Khoảng 

23.000 m2 

(2,3 ha)

61 102 Chưa xây nhà

Khoảng 

2.400m2 

Đường đổ đá 

35 thửa Đất cây lâu năm

30 Trần Trung Kiên    

Khoảng 

17.000 

m2(1,7 ha)

5 1
Đã có nhà ở trên 

đất

Khoảng 170 

m2 đường đất
18 thửa

Chủ yếu đất cây 

lâu năm, một phần 

đất ở

31 Lê Thị Lài              
Khoảng 

2.400 m2
32 1079 Chưa xây nhà

Đang thu thập 

thông tin để 

xử lý

4 thửa Đất ở

32 Trần Văn Đức     

Khoảng 

13.500 m2 

(1,35 ha)

55(39) 25(66) Chưa xây nhà
1.200 m2 

đường đất
20 thửa

Đất ở đô thị, cây 

xanh

33 Trần Văn Hải             

Khoảng 

10.000 m2 

(1,0 ha)

47 767,776 Trồng trụ điện

Khoảng 1.030 

m2 đường đá 

mi

17 thửa
Đất cây xanh và 

đất ở mật độ thấp

34 Ngô Hữu Tiến             

Khoảng 

17.000 m2 

(1,7 ha)

46 800 Chưa xây nhà

Khoảng  546 

m2 đường đá 

mi

13 thửa Đất ở hỗn hợp

35 Hà Huy Lưu        

Khoảng 

50.000 m2 

(5,0 ha)

45 363 Trồng trụ điện

Khoảng 

3.371m2 Bê 

tông xi măng

62 thửa

Đất dự trữ phát 

triển, cây xanh 

cảnh quan

36 Trần Viết Hùng

Khoảng 

60.000 m2 

(6,0ha)

37

596, 598, 597, 

599, 89, 99, 93, 

94 (cũ)

Chưa xây nhà
Khoảng 

1.500m2    
Đất nông nghiệp 

37 Phan Văn Dũng          
Khoảng 

8.000 m2
46(52) 681-691 Trồng trụ điện Bê tông nhựa 11 thửa Đất ở hỗn hợp

38
Nguyễn Thị Minh 

Thuận 

Khoảng 

8.500 m2
40(25) 658-672 (140) Trồng trụ điện

916 m2 Bê 

tông xi măng
13 thửa

Đất dự trữ phát 

triển

39 Nguyễn Minh Tuân
Khoảng 

8.000 m2
38(23) 168-182 (444) Trồng trụ điện

761 m2 Bê 

tông nhựa    
15 thửa Đất công nghiệp

40

Trịnh Công Hoàng ủy 

quyền cho Lại Đình 

Phong 

Khoảng 

15.000 m2 

(1,5 ha)

Tờ 23 

thửa 562 

(cũ)   

Tờ 38 thửa 

195,218 (mới)
Chưa xây nhà

1.200 m2     

Bê tông xi 

măng

24 thửa

Đất dự trữ phát 

triển, cây xanh 

cách ly và đường 

cao tốc

41 Nguyễn Gia Dũng

Khoảng    

12.000 m2   

(1,2 ha)

32 1235 Chưa xây nhà
1.000 m2 Bê 

tông xi măng
20 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần là đất 

giao thông

42 Nguyễn Vũ Khoa

Khoảng 

45.000 m2 

(4,5 ha)

26 37,38, 21,50,19 Chưa xây nhà

Đã đổ đá, 

chưa xác định 

được diện tích

Đất cây lâu năm

III Phường Phước Hòa

43 Tôn Đức Hoàn

34.911m2 

(theo bản 

đồ số hóa)

25
327, 322, 329, 

331
Chưa xây nhà

7.948m2, 

đường rải đá 

1x2

11 thửa

Đất hỗn hợp (khu 

vực thực hiện theo 

dự án)



44 Phạm Thị Miến 

25.015 m2 

(theo bản 

đồ số hóa)

33 870- 906 Chưa xây nhà
250 m2 

Đường đất
37 thửa

Cây xanh công 

viên

45 Nguyễn Cường Sơn 664 m2 44 1326 Chưa xây nhà
197,5 m2 

Đường bê tông
3 thửa Đất ở

46 Hoàng Phi Hải 13.000 m2 44 876, 562 Chưa xây nhà
1.011m2 

đường rải đá
25 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần đất giao 

thông

47
Tô Lý Tài và Nguyễn 

Thị Phương Thùy 
15.403 m2 44 921, 316 Chưa xây nhà

1.660 m2 

đường rải đá 

04

18 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần đất giao 

thông

48 Nguyễn Anh Tuấn 1.104 m2 36 1316 Chưa xây nhà
870 m2 đường 

rải đá 04
13 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần đất giao 

thông

IV Phường Phú Mỹ

49 Kiều Thị Hằng 4.635 m2 11 450 Chưa xây nhà

500,5 m2 

đường bê tông 

nhựa nóng

5 thửa
Đất ở và đất giao 

thông

50 Nguyễn Phú 15.586m2 12 165 Chưa xây nhà
2048m2 nhựa 

nóng, bó vĩa
6 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần  đất giao 

thông

51 Lê Văn Quý 4.809m2 4

348,287, 

286,128,165,164, 

163,103,102,101

Chưa xây nhà
660m2 nhựa 

nóng, bó vĩa
9 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần  đất giao 

thông

V Phường Tân Phước

52 Vũ Văn Luân 5.536m2 3 265 Chưa xây nhà
1000m2 

đường đất
25 thửa

Phần lớn đất văn 

hóa, một phần  đất 

giao thông

53 Công Ty Hoàng Lâm 23.217m2 2 90 Chưa xây nhà

1000m2 

đường đất đá, 

bó vĩa bê tông

Chưa tách Đất văn hóa

54 Ngô Thị Thúy 10.403m2 3 410 Chưa xây nhà
500m2 đường 

đất
8 thửa Đất văn hóa

55 Phạm Văn Tú 8.364m2 3 567 Chưa xây nhà
1.356m2 

đường đất đá
13 thửa

Phần lớn đất giáo 

dục, một phần đất 

văn hóa

56 Cao Thị Trang 8.822m2 2 88 Chưa xây nhà
750m2 đường 

đất
8 thửa

Phần lớn đất văn 

hóa, một phần đất 

giao thông

57 Phạn Văn Duẫn 7.981m2 1 19 Chưa xây nhà
500m2 đường 

đất đá
Chưa tách Đất trường học

58 Trần Phúc 18.512m2 12 554
Có trồng 6 cây 

cột điện

1.456m2 

đường đất đá

Phần lớn đất ở, 

một phần đất giao 

thông 

59 Trịnh Thiếu Kiều 18.297m2 12 557 Chưa xây nhà
1.534m2 

đường đất đá
29 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần đất giao 

thông

60 Nguyễn Văn Nhiều 18.258m2 12 558
Có trồng 5 cây 

cột điện

666m2 đường 

đất đá
30 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần đất giao 

thông

61 Trần Hữu Hà 3.854m2 20 241 Chưa xây nhà

850m2 đường 

đá, có bó vĩa 

bê tông

6 thửa 

Phần lớn đất ở, 

một phần đất giao 

thông

62 Nguyễn Thị Xuân Anh 6.418m2 12 383 Chưa xây nhà
792m2 đường 

bê tông
13 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần đất giao 

thông

VI Xã Tóc Tiên

63 Lê Văn Mạo 9.971m2 2 50 Trồng trụ điện 
1.525m2 rải 

đá, thấm nhựa
17 thửa

Phần đất ở, đất 

công trình công 

cộng và đất giao 

thông



64 Lưu Ngọc Tư 8.798m2 2 82 Trồng trụ điện
1.318m2 đã đổ 

bê tông
179 thửa

Phần lớn đất ở, đất 

công trình công 

cộng và đất giao 

thông

65 Lê Phước Liệt 15.979m2 23 629 Trồng trụ điện
1.407m2 rải 

đá, thấm nhựa
25 thửa Đất ở

66 Nguyễn Văn Thuận 21.728m2 23 604 Trồng trụ điện
1.127m2 rải 

đá, thấm nhựa
27 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần đất cây 

lâu năm

67 Hoàng Phi Hải 22.622m2 25 384 Chưa xây nhà

2.869m2 rải 

đá, xây bó vỉa, 

trồng cây 

32 thửa

Phần lớn đất cây 

lâu năm, một phần 

đất ở

68 Nguyễn Duy Hùng 20.934m2 25 425 Chưa xây nhà

2.660m2 rải 

đá, xây bó vỉa, 

trồng cây

40 thửa

Phần lớn đất cây 

lâu năm, một phần 

đất ở

69 Phạm Văn Hảo 22.406m2 31 209-258 Chưa xây nhà

6.148m2 rải 

đá, xây bó vỉa, 

trồng cây, lát 

gạch vỉa hè

50 thửa

Đất cây xanh cách 

ly, đường cao tốc 

và đất cây hàng 

năm

70 Trần Quý Hùng 22.199m2 32 472 Trồng trụ điện
4.473m2 rải 

đá, 
33 thửa 

Phần lớn đất ở, 

một phần đất công 

cộng, đất giao 

thông

71 Lê Quang Lượng 14.300m2 32 531 Chưa xây nhà

4.473m2 rải 

đá, thấm nhựa, 

trồng trụ điện

28 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần đất giao 

thông

72 Nguyễn Phú Quí 15.377m2 32 664 Chưa xây nhà
4.473m2 rải 

đá, thấm nhựa
24 thửa Đất công nghiệp

73 Nguyễn Văn Song 39.924m2 31 336 Chưa xây nhà 2.800m2 rải đá 59 thửa Đất công nghiệp

74 Nguyễn Văn Điệp
13.585m2+

34.098m2
39,7 351,392,63 Chưa xây nhà

979m2 rải đá, 

thấm nhựa, 

xây bó 

vỉa+2.685m2 

rải đá, thấm 

nhựa, xây bó 

vỉa

22 thửa+51 

thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần đất giao 

thông+Phần lớn 

đất ở, một phần đất 

cây lâu năm và đất 

giao thông

75 Phạm Quang Viên 17.640m2 38 223,235 Trồng trụ điện

1.424m2 xây 

bó vỉa, thấm 

nhựa

27 thửa

Đất trồng cây lâu 

năm, đất ở và 

đường cao tốc

76 Đoàn Văn Cường 10.599m2 39 391 Trồng trụ điện

1.352m2 thấm 

nhựa, xây bó 

vỉa

18 thửa

Phần lớn đất cây 

lâu năm, một phần 

đất ở và đất giao 

thông

77 Ngô Viết Đoàn 27.014m2 41 202,203 Chưa xây nhà
5.100m2 rải 

đá, xây bó vỉa
42 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần đất giao 

thông

78 Nguyễn Như Thìn 7.639m2 40 180 Chưa xây nhà
679m2 rải đá, 

thấm nhựa
13 thửa

Đất bãi thải, xử lý 

chât thải

79 Nguyễn Thái Lực 47.977m2 10  93, 94, 95 Chưa xây nhà

11.653m2 rải 

đá, thấm nhựa, 

xây bó vỉa, lát 

gạch vỉa hè

37 thửa

Đất ở, đất cây lâu 

năm và đường cao 

tốc 

80 Lê Văn Mạo 14.855m2 13 150, 160 Chưa xây nhà
2.169m2 rải 

đá, xây bó vỉa
24 thửa Đất ở

81 Nguyễn Văn Long 8.794m2 51 170, 175 Chưa xây nhà
1.997m2 rải 

đá, xây bó vỉa
14 thửa Đất ở

82
Trương Thị Hồng 

Ngọc 
45.342m2 49 143, 145, 146 Chưa xây nhà

8.228m2 rải 

đá, xây bó vỉa
29 thửa

Đất nghĩa địa và 

đất du lịch

83 Phạm Văn Hội 9.985m2 55 342 Chưa xây nhà 1.159m2 rải đá 17 thửa Đất du lịch

84 Trần Văn Tuấn 20.834m2 20
237, 238, 251, 

252
Chưa xây nhà

8.228m2 rải 

đá, xây bó vỉa
33 thửa 

Đất ở liền kề và đất 

giao thông



85 Nguyễn Thanh Hải 10.979m2 23 293 Trồng trụ điện
1.568m2 rải 

đá, thấm nhựa
19 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần đất giao 

thông

86 Đỗ Ngọc Vũ 32.446m2 23 537 Trồng trụ điện
1.568m2 rải 

đá, thấm nhựa
50 thửa

Đất ở đô thị, hỗn 

hợp (ở kết hợp 

dịch vụ), đất trống 

cây lâu năm và đất 

giao thông

87 Nguyễn Bùi Trường 58.144m2 23 457 -460
Đã xây dựng 01 

căn nhà cấp 4

1.568m2 rải 

đá, thấm nhựa
50 thửa

Đất ở đô thị, hỗn 

hợp (ở kết hợp 

dịch vụ), đất trống 

cây lâu năm và đất 

giao thông

88 Trần Kim Thành 30.113m2 20  298, 318 Chưa xây nhà 1.958m2 rải đá 42 thửa

Phần lớn đất 

thương mại, giao 

thông, cây xanh, 

công viên

89
Nguyễn Thế Dũng và 

Trần Thị Điểm

28.494m2+

10.794m2
21 365, 505,457 Chưa xây nhà

2.529m2 rải 

đá+1.498m2 

rải đá

49 thửa

Đất ở đô thị, đất 

giao thông, cây 

xanh, công viên, 

công cộng+Phần 

lớn đất ở, một phần 

đất giao thông

90 Trần Minh Hiếu 13.989m2 23 523 Chưa xây nhà
965m2 rải đá, 

thấm nhựa
27 thửa

Đất hỗn hợp (ở kết 

hợp dịch vụ), đất 

trống cây lâu năm 

và đất giao thông

91 Nguyễn Thái Lực 43.229m2 02 (cũ)
174, 626, 628, 

180, 606, 607
Chưa xây nhà

5.430m2 rải 

đá, xây bó vỉa, 

lát gạch vỉa hè

36 thửa

Phần lớn đất cây 

hàng năm khác, đất 

cây lâu năm vả đất 

giao thông

VII Xã Châu Pha

92  Nguyễn Ngọc Sự 129.286 10,19

10, 11, 12, 15, 

17, 23, 31, 32, 

33, 165, 166, 

173, 294

Đã làm đường  

bê tông nhựa 

24.500m2+rồng 

trụ điện, chưa 

đấu nối hạ thế

Đất ở nông thôn,

93 Trần Phú Quý 13.107 m2 34 77,78 Chưa xây nhà

Đã làm đường 

bê tông xi 

măng

26 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần đất giao 

thông

94 Nguyễn Ngọc Giàu

12.262 

m2+5.091 

m2

34,22 106,844,132 Chưa xây nhà

Đã làm đường 

bê tông xi 

măng2.096 

m2+343.2 m2

38 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần đất giao 

thông 

95 Nguyễn Thị Ngọc Mai 7 .786 m2 28 82 Chưa xây nhà

Đã làm đường 

bê tông xi 

măng

21 thửa Đất ở, 

96 Hoàng Thị Hoa 22.815 m2 23, 28 21,755, 805 Chưa xây nhà
Bó vỉa bê tông  

đổ đá mi
28 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần đất giao 

thông 

97 Nguyễn Minh Tuấn 15.946 m2 16 557 Chưa xây nhà

Đã làm đường 

Bê tông xi 

măng 1.500 

m2

19 thửa Đất ở 

98 Phạm Văn Hiếu 28.650 m2 28,33 2,399 Chưa xây nhà

Đã bó vỉa bê 

tông và đổ đá 

mi, tưới nhựa

43 thửa Đất nông nghiệp

99
Nguyễn Thị Phương 

Anh
18.815 m2 19 56,158 Chưa xây nhà

Đã bó vỉa  đổ 

đá mi phun 

nhựa

28 thửa

Phần lớn đất cây 

lâu năm, một phần 

đất ở và giao thông

100
Nguyễn Huy Cảnh và 

Nguyễn Văn Thích
1.974 m2 19 602,603 Chưa xây nhà

Làm đường 

đất đổ đá mi
32 thửa

Đất ở, đất cây lâu 

năm



101
Nguyễn Anh Tuấn và 

Bùi Văn Dũng
4.503 m2 18 911, 933 Chưa xây nhà

Làm đường 

đất đổ đá mi
13 thửa

Phần lớn đất ở, 

một phần đất giao 

thông

VIII Xã Sông Xoài

102 Trần Huy Phúc
Khoảng 

50.000 m2
28 864 Chưa xây nhà

2.400 m2 

đường rải đá 0-

4

Đất ở, đất cây lâu 

năm, đất cây hàng 

năm

103 Nguyễn Thái Lực 38.737 m2 6 12, 22 Chưa xây nhà
920 m2 đường 

rải đá 0-4
52 thửa

Phần lớn đất cây 

lâu năm, một phần 

đất ở

104 Lê Hoàng Oanh
Khoảng 

5.000 m2
5 546-553 Chưa xây nhà

450 m2 đường 

rải đá 0-4
8 thửa Đất cây lâu năm

105

Mai Như Khoa, Trần 

Quang Vinh, Phạm Thị 

Mỹ Linh

1.473 m2 4C 550 Chưa xây nhà
360 m2 đường 

rải đá 0-4
23 thửa

Phấn lớn đất cây 

lâu năm, một phần 

đất ở và đất giao 

thông

IX Xã Tân Hòa

106 Nguyễn Thị Chi 1.447m2 27
851, 854 (486, 

91)
Chưa xây nhà

1.447 m2 bê 

tông xi măng
Đất ở

107 Văn Thiên 523m2 9 590(100) Chưa xây nhà
300 m2 bê 

tông xi măng
Đất ở

108 Đặng Phúc Lâm 19.241m2 23 180(96)
Xây dựng 01 

căn nhà

1.980 m2 bê 

tông xi măng
33 thửa 

Phần lớn đất hỗn 

hợp (đất ở, thương 

mại dịch vụ), một 

phần đất ở và đất 

giao thông

109 Đặng Phúc Lâm 815m2 27 1074(1042) Chưa xây nhà
815 m2 đường 

nhựa
1 thửa

Phần lớn đất cây 

hàng năm, 

110 Nghiêm Anh Tuấn 1.874m2 10 381 Chưa xây nhà
1.874 m2 bê 

tông xi măng
15 thửa

Phần lớn đất cây 

hàng năm, một 

phần đất ở và đất 

giao thông

111 Phạm Ngọc Sơn 3.546m2 21 367 Chưa xây nhà
3.546 m2 

đường đá
26 thửa Đất ở

112 Phạm Thị Nghị 528m2 27 873 Chưa xây nhà
528 m2 bê 

tông xi măng
Đất ở

113 Nguyễn Thị Minh 1.175m2 10 348 Chưa xây nhà
1.175 m2 

đường đá
21 thửa

Phần lớn đất cây 

lâu năm, một phần 

đất ở

114 Nguyễn Minh Tiến 2.226m2 21 355 Chưa xây nhà
2.226 m2 

đường đá
30 thửa Đất ở

115 Phan Trường Sơn 7.095m2 27 1002(73) Chưa xây nhà
1.000 m2 

đường đá
Đất ở

116 Tô Lý Tài 15.548m2 21 188,167

Đang xây dựng 

01 căn nhà (có 

giấy phép xây 

dựng)

1.440 m2 

đường nhựa
Đất ở

STT UBND Xã, Thị trấn Diện tích
Số tờ

bản đồ
Số thửa San lấp Làm đường Tách Thữa

Quy hoạch

sử dụng đất

I Phước Tân

1
Hoàng Văn Thắng

Phạm Ngọc Thái
86654 61 19, 35, 194->197 45 Cây lâu năm

II Phước Thuận

2 Lê Đức Túy 32596 15 185, 186 70 Đất ở

3 Phạm Nam Thắng 68510 23 340, 431 106

Đất ở,

Đất phi nông 

nghiệp khác

4 Nguyễn Hữu Đạt 62046 28 12, 14, 64, 181 74

Đất ở,

Đất phi nông 

nghiệp khác

5 Hoàng Minh Dũng 32042 28 1 52 Đất ở

6 Nguyễn Ngọc Khải 29942 28 65, 75, 154, 155 52 Đất ở

III Phước Bửu

7 Võ Văn Hải 25575.4 81 37, 84, 117 44
Đất trồng cây lâu 

năm

4. Huyện Xuyên Mộc



IV Bình Châu

8 Lê Xuân Cường 31972 76 20, 21, 22, 23, 24 57
Đất trồng cây lâu 

năm

9 Nguyễn Thị Duyên 26502 14

901->907, 909-

>913,

915, 916

45 Đất ở

10 Nguyễn Thị Minh Tâm 35176 22
35, 37, 38, 41,

43->45, 193, 205
54

Đất ở, Đất trồng 

cây hàng năm khác

11 Hồ Văn Nhị 34075 71 6 60
Đất trồng cây lâu 

năm

12 Lê Văn Truyền 37985 77 3 70
Đất cơ sở sản xuất, 

kinh doanh

13 Huỳnh Bửu Quang 72582 75 50 62
Đất cơ sở sản xuất, 

kinh doanh

V Bông Trang

14 Nguyễn Thị Duyên 26215 9 675 46
Đất trồng cây lâu 

năm

STT UBND xã, Thị Trấn
Diện 

tích(m2)

Số tờ 

bản đồ
Số thửa Loại đường Số lượng tách

Quy hoạch 

sử dụng 

đất

Ghi chú

I Thị Trấn Long Điền

1 Phạm Tấn Tài 6.908,2 19
300, 301, 598 

,599, 600, 601 
Bê tông nhựa 62 Đất ở

Đã thực hiện thủ 

tục tách thửa

2 Trần Văn Ri 635 19 299 Bê tông nhựa 6 Đất ở
Đã thực hiện thủ 

tục tách thửa

3 Lê Anh Đức 15000 33

 90, 268, 213, 

115, 114, 136, 

132, 133, 134, 

135, 269, 161 

Bê tông nhựa 135 Đất ở
Đã thực hiện thủ 

tục tách thửa

4

Nguyễn Thị Kim 

(Nguyễn Nam 

Phương)

30000 133,35
11, 15-71, 122, 

123, 124
Bê tông nhựa 270 Đất ở

Đã thực hiện thủ 

tục tách thửa

5 Nguyễn Thị Nguyệt 30000 30

2,4,20-22,34-

37,60-64,82-

88,425

Bê tông nhựa Đất ở

Đang thực hiện các 

thủ tục đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật tại 

UBND huyện

6 Phạm Văn Thông 30000 113;102

113,22,76,73,71,

70,68,66,64,07,7

2,69,67,65,74,75-

65, 58, 55, 89, 

57, 63

Bê tông nhựa Đất ở

Đang thực hiện các 

thủ tục đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật tại 

UBND huyện

II Thị Trấn Long Hải

7 Trần Quốc Xanh       17.088 30 56, 60 Bê tông nhựa 153 Đất ở
Đã thực hiện thủ 

tục tách thửa

8 Phan Tiến Dũng 15000 160,161
147-

10,127,128,5000
Bê tông nhựa Đất ở

Đang thực hiện các 

thủ tục đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật tại 

UBND huyện

III Xã Phước Hưng

9  Nguyễn Văn Thịnh 9708 37 589 Bê tông nhựa 87 Đất ở
Đã thực hiện thủ 

tục tách thửa

10 Trần Văn Thường 9557 49
196-

200;176;177;235
Bê tông nhựa Đất ở

Đang thực hiện các 

thủ tục đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật tại 

UBND huyện

IV Xã Phước Tỉnh

11 Hoàng Kưu Lý 1943,5 77 80,248,140,82 Bê tông Đất ở

Đang thực hiện các 

thủ tục đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật tại 

UBND huyện

V Xã An Ngãi

12 Võ Văn Thường 11706 7
709- 713, 7814, 

739 
Bê tông nhựa 105 Đất ở

Đã thực hiện thủ 

tục tách thửa

13  Phạm Thị Muội 6143 32 14 Bê tông nhựa 55 Đất ở
Đã thực hiện thủ 

tục tách thửa

14 Nguyễn Văn Sang 11365 10 18, 683 Bê tông xi măng 102 Đất ở
Đã thực hiện thủ 

tục tách thửa

5. Huyện Long Điền



15 Võ Văn Thường 11.089 7

558, 559, 624, 

932, 2027, 

538,537,560,561,

562,815 

Bê tông nhựa 100 Đất ở
Đã thực hiện thủ 

tục tách thửa

16 Võ Văn Thường 11706 10

739;743;748;747;

736;730;692;746;

737;730;692;746;

737;732;738;731;

734;733;741;745;

740;735

Bê tông nhựa Đất ở

Đang thực hiện các 

thủ tục đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật tại 

UBND huyện

17 Nguyễn Xuân Bang 28500 15

458-462, 423-

427, 

440,456,448,428,

451

Bê tông nhựa Đất ở

Đang thực hiện các 

thủ tục đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật tại 

UBND huyện

6. Huyện Đất Đỏ

STT UBND xã, thị trấn Diện tích
Số tờ 

bản đồ
Số thửa San lấp Làm đường Tách thửa

Quy hoạch sử 

dụng đất

I Thị trấn Phước Hải

1 Nguyễn Sỹ Đại 7.198,5m2 13 281;310
Bê tông xi 

măng
15 thửa Thương mại dịch vụ

2 Trần Khải Hoàn 3.504m2 8 357
Bê tông xi 

măng
10 thửa Đất ở

3 Nguyễn Thị Hạnh 12.158m2 15 346;359;360 Bê tông nhựa Thương mại dịch vụ

4
Nguyễn Hoàng 

Chương
16.892m2 15 100

Bê tông xi 

măng
Đất ở

5 Nguyễn Thái Bình 18.104m2 8 83 Đường đá mi Đất ở

II Xã Long Mỹ

6 Nguyễn Thái Bình 10.298m2 13 330
Đường đỗ sỏi 

đỏ
16 thửa Đất ở

7 Nguyễn thanh Tâm 15.380m2 14 877 15 thửa Đất ở

8 Nguyễn Hữu Vịnh 9.197m2 21 11;226 Đường đá mi 16 thửa Đất ở

9 Nguyễn Văn Thịnh 47.057m2 19 606
Chỉ san lấp mặt 

bằng
89 thửa Nông nghiệp

III Xã Phước Hội

10 Nguyễn Thị Sen 1.100m2 29 241 Đường đá mi Đất ở

11 Lê Thị Thu Bạch 5.000m2 30 711
Bê tông xi 

măng
Đất ở

12 Vũ Quang Thành 2.200m2 24 483 Đường đá mi Đất ở

13 Phan Đình Khương 4.500m2 25 195 Đường đá mi Đất ở

14
Lê Văn Trung và Lâm 

Thị Nữa

16.382,8m

2
30

882;881;866;865;

864;863;867;869;

873;870;871;872;

874;875;876;868;

877;890;889;887;

888;880;879;883;

878;886;885;884

28 thửa Đất ở

15 Huỳnh Thanh Hải
19.625,2m

2
20;27

548;569;549;567;

568;565;566;564;

563;561;538;550;

557;547;560;556;

558;559;555;554;

552;551;543;544;

545;540;542;541;

539;546

32 thửa Đất ở

16 Đặng Thị Mai Huỳnh 27.000m2 31 1002 48 thửa Nông nghiệp

IV Thị trấn Đất Đỏ

17 Nguyễn Khắc Thanh 28.196m2 30 62;337;338;339 Chỉ san lấp Đất ở

V Xã Long Tân

18 Lê Minh Nhựt 14.482m2 42

506;543;507;426;

430;542;460;451;

436;425;424;435;

442;428

Mới san lấp Đất ở

19 Võ Thị Tuyết Phượng 5.159m2 23 143 11 thửa Đất ở


